
SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 344/BVSN  

 “V/v thông báo danh mục thuốc             Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2017 

 phải hội chẩn” 

 

Kính gửi:     - Các khoa lâm sàng trong Bệnh viện. 

 

Thực hiện thông tư  số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Ytế hướng 

dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở Y tế có giường bệnh và Thông tư  số 40/2014/TT-

BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc 

tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, Bệnh viện thông báo        

danh mục thuốc phải hội chẩn có trong danh mục thuốc chủ yếu năm 2017-2018 đang  

sử dụng tại bệnh viện. Danh mục cụ thể như sau:  

TT Tên hoạt chất Tên thương mại 
Nồng độ - 

Hàm lượng 

Đường dùng, 

dạng dùng 
ĐVT 

 

1 

 

Acid amin* 

Aminol-12X  12% 200ml Tiêm truyền Lọ 

Alvesin 5E  5% 250ml Tiêm truyền Lọ 

Mekoamin S 5% 500ml Tiêm truyền Chai 

Aminosteril sol  10% 500ml Tiêm truyền Chai 

2 
Acid amin bệnh 

suy gan* 
Aminoleban  8% 200ml Tiêm truyền Lọ 

3 
Acid amin bệnh 

suy thận* 
Kidmin  7.2% 200ml Tiêm truyền Lọ 

4 Amikacin* 

Abicin 250mg Tiêm truyền Lọ 

Vinphacine  500mg Tiêm truyền Lọ 

5 Cefepim* Cefpas  1g Tiêm truyền Lọ 

6 Cefoperazon* Bifopezon 1g Tiêm Lọ 

7 Ceftriaxon* 

Ceftrione 1g Tiêm Lọ 

Rocephin  1g Tiêm Lọ 

8 Colistin* Aciste  1M IU Tiêm Lọ 



TT Tên hoạt chất Tên thương mại 
Nồng độ - 

Hàm lượng 

Đường dùng, 

dạng dùng 
ĐVT 

9 
Imipenem + 

Cilastatin* 

Mixipem  500mg/500mg Tiêm Lọ 

Tienam 500mg+500mg Tiêm Lọ 

10 Levofloxacin* 

Cravit  500mg/100 ml Tiêm truyền Lọ 

Fanlodo  500mg/100ml Tiêm truyền Lọ 

11 Meropenem* Ropenem  1g Tiêm Lọ 

12 
Netilmicin 

sulfat* 

A.T Neltimicin 100mg Tiêm Lọ 

Bigentil 100mg Tiêm Lọ 

13 Vancomycin* Valacin  500mg Tiêm Lọ 

 

Các thuốc phải  hội chẩn là các thuốc có ký hiệu (*) có trong danh mục thuốc 

chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh 

toán ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế: 

Là thuốc chỉ sử dụng khi các thuốc khác trong nhóm điều trị không có hiệu quả và 

phải được hội chẩn trước khi sử dụng. Trường hợp cấp cứu thì phải hội chẩn chậm 

nhất vào ngày làm việc tiếp theo. 

Để đảm bảo việc sử dụng thuốc đúng quy định và được bảo hiểm y tế thanh 

toán, đề nghị các khoa lâm sàng nghiêm túc thực hiện. Nếu khoa phòng nào không 

thực hiện và bị bảo biểm y tế xuất toán thì cá nhân hoặc khoa phòng đó phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm./. 

Nơi nhận:     

- Như trên;  

- Lưu VT, khoa Dược. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đình Tuyến 

 


